
1. Giải thưởng Cóc vàng
TT MSSV Họ và tên Lớp Cơ sở đào tạo  Trị giá giải thưởng 

1 00854 Tô Việt Anh SE0423 FU HN
 1 chuyến du lịch Singapore 
và tham quan cơ sở HP 

2 60143 Nguyễn Phan Quang Nhật SE 0429 FU HCM 10,000,000 VND

2. Giải thưởng "Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc" VND
TT MSSV Họ và tên Lớp Cơ sở đào tạo  Trị giá giải thưởng 
1 00101 Nguyễn Khánh Ly SE0101 FU HN 1,000,000
2 00739 Nguyễn Công Danh SE0301 FU HN 1,000,000
3 00756 Trần Đức Trí Quang SE0302 FU HN 1,000,000
4 00740 Nguyễn Hải Hà SE0303 FU HN 1,000,000
5 00885 Vũ Minh Phong SE0423 FU HN 1,000,000
6 00998 Đào Duy Thanh SE0423 FU HN 1,000,000
7 01088 Lê Gia Cường SE0423 FU HN 1,000,000
8 01106 Trần Công Phan Vinh SE0423 FU HN 1,000,000
9 01198 Dương Tuấn Đạt SE0420 FU HN 1,000,000

10 01347 Đoàn Văn Cao SE0420 FU HN 1,000,000
11 00792 Nguyễn Thành Đô SE0421 FU HN 1,000,000
12 00809 Phạm Lê Quang SE0422 FU HN 1,000,000
13 00865 Nguyễn Việt Hùng SE0405 FU HN 1,000,000
14 01043 Vũ Thị Hoa SE0406 FU HN 1,000,000
15 01037 Phạm Hoàng Vũ SE0410 FU HN 1,000,000
16 01110 Vũ Hoàng Yến SE0410 FU HN 1,000,000
17 01177 Vũ Thị Hoàng Yến SE0410 FU HN 1,000,000
18 00943 Trần Phương Thảo SE0413 FU HN 1,000,000
19 01120 Nguyễn Anh Đức SE0413 FU HN 1,000,000
20 01185 Nguyễn Hoàng Giang SE0413 FU HN 1,000,000
21 60090 Vũ Chí Hiếu SE 0426 FU HCM 1,000,000
22 60060 Trần Du Hòa Bình SE 0425 FU HCM 1,000,000
23 60089 Bùi Ngọc Viễn SE 0428 FU HCM 1,000,000
24 60209 Lê Minh Quân SE 0425 FU HCM 1,000,000
25 60240 Võ Nguyễn Quốc Thái SE 0428 FU HCM 1,000,000
26 60040 Lâm Tông Nguyên SE 0427 FU HCM 1,000,000
27 60142 Lê Anh Đảo SE 0425 FU HCM 1,000,000
28 60113 Nguyễn Anh Khoa SE 0430 FU HCM 1,000,000
29 60220 Trần Nhật Minh SE 0428 FU HCM 1,000,000
30 60244 Vũ Việt Tùng SE 0425 FU HCM 1,000,000
31 60034 Huỳnh Ngọc Bình SE 0433 FU HCM 1,000,000
32 60198 Mai Phước An SE 0429 FU HCM 1,000,000
33 60046 Lê Phương Giang SE 0425 FU HCM 1,000,000
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34 60136 Hoàng Dương Nhật Phi SE 0434 FU HCM 1,000,000
35 60288 Lê Mai Hồng SE 0429 FU HCM 1,000,000
36 60270 Trương Gia Khương SE 0434 FU HCM 1,000,000
37 60182 Cao Minh Hiền SE 0429 FU HCM 1,000,000
38 60214 Võ Minh Nhật SE 0428 FU HCM 1,000,000

38,000,000

3. Giải thưởng " Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc giỏi khác" VND
STT MSSV Họ và tên Lớp  Cơ sở đào tạo  Trị giá giải thưởng 

1 60068 Nguyễn Thành Tín SE 0434 FU HCM Quà lưu niệm
2 60099 Đồng Quang Thanh SE 0428 FU HCM Quà lưu niệm
3 00268 Nguyễn Hồ Hải SE 0426 FU HCM Quà lưu niệm
4 00571 Nguyễn Huỳnh Long SE 0425 FU HCM Quà lưu niệm
5 60125 Hùynh Thanh Huấn SE 0430 FU HCM Quà lưu niệm
6 60001 Lương Thông Đạt SE 0428 FU HCM Quà lưu niệm
7 60245 Trần Quang Huy SE 0428 FU HCM Quà lưu niệm
8 60247 Lý Hồng Nhật SE 0429 FU HCM Quà lưu niệm
9 60072 Nguyễn Hữu Tuân SE 0425 FU HCM Quà lưu niệm

4. Giải thưởng "Sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong tr VND
TT MSSV Họ tên Lớp Cơ sở đào tạo  Trị giá giải thưởng 
1 00602 Nguyễn Văn Hiệp SE0304 FU HN 500,000
2 00651 Đỗ Văn Thảo SE0304 FU HN 500,000
3 00334 Vũ Hồng Quân SE0301 FU HN 500,000
4 B0038  Hoàng Anh Đức Summit2 FU HN 500,000
5 GC00036Đoàn Hữu Thường GC0504 FU HN 500,000
6 Vũ Việt Tùng SE0425 FU HCM 500,000
7 Hà Dương Kim Định GC0562 FU HCM 500,000
8 Phạm Hoàng Tuấn SE0561 FU HCM 500,000

4,000,000

5. Giải thưởng Tập thể xuất sắc dành cho CLB VND
STT Tập thể Cơ sở đào tạo Trị giá giải thưởng

1 Vovinam FU HN 500000
2 Dance FU HN 500000
3 Bóng đá FU HN 500000
4 Tiếng Nhật FU HN 500000
5 Ghi-ta FU HN 500000
6 CLB Cóc Sài Gòn FU HCM 500000
7 CLB Vovinam FU HCM 500000
8 Nhóm Cóc dám code FU HCM 500000

4,000,000
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Tổng cộng:
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6. Giải thưởng các Cóc đặc biệt VND
TT MSSV Họ tên Lớp Cơ sở đào tạo  Trị giá giải thưởng 
1 01624 Nguyễn Khánh Linh PC0522 FU HN 300,000
2 01940 Đào Thị Xuân Mai PC 516 FU HN 300,000
3 B0087 Hồng Hồng Ngọc PC 0503 FU HN 300,000
4 01559 Phạm Đình Đức PC0521 FU HN 300,000
5 B0113 Lê Thị Lá PC 511 FU HN 300,000
6 00341 Vũ Đình Thắng SE0202 FU HN 300,000
7 00517 Lê Hoàng SE0202 FU HN 300,000
8 01546 Phạm Minh Hiếu PC 0503 FU HN 300,000
9 GC00069Lê Trung Đức GC0503 FU HN 300,000

10 01314 Nguyễn Quốc Việt SE 0423 FU HN 300,000
3,000,000

7. Giải thưởng Cuộc thi Hùng biện VND
TT Tên giải Cơ sở đào tạo Trị giá giải thưởng
1 Giải nhất FU HCM 500,000
2 Giải nhì FU HCM 300,000
3 Giải ba FU HCM 200,000

1,000,000

8. Giải thưởng Giải bóng đá FU Cup lần 2 năm 2010 VND
TT Tên giải Cơ sở đào tạo Trị giá giải thưởng
1 Giải nhất FU HCM 700,000
2 Giải nhì FU HCM 500,000
3 Giải ba FU HCM 300,000
4 Giải Fairplay FU HCM 200,000
5 Giải Cổ động viên FU HCM 200,000

1,900,000Tổng cộng:
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Tổng cộng:


